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1 334865581 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HẢI ÂU Nam 09/11/1996 Trà Vinh Kinh 5.61  

2 334865258 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM QUỐC BẢO Nam 18/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

3 334865151 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ BẢO Nam 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

4 334865944 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH PHÚC BẢO Nam 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

5 334944708 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẦM Nữ 23/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.18  

6 334919402 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG CẨM Nữ 04/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.50  

7 334934721 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CHÂU MINH CHÍ Nam 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.70  

8 334922356 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN CHIẾN Nam 20/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.39  

9 334956393 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ MỘNG CHU Nữ 02/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

10 334865315 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM Nữ 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.81  

11 334865187 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH DIỆN Nam 29/07/1996 Trà Vinh Kinh 6.18  

12 334916590 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ÁNH DIỆU Nữ 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 8.15  

13 334830261 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH DUY Nam 07/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.24  

14 334944681 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 08/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.07  

15 334924749 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM NHỰT DƢƠNG Nam 04/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.38  

16 334865250 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HƢỚNG DƢƠNG Nam 03/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.97  

17 334865588 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 10/03/1996 Trà Vinh Kinh 5.85  

18 334916074 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH DUY ĐAL Nam 08/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

19 334865114 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TẤN ĐẠT Nam 09/06/1997 Trà Vinh Kinh 8.01  

20 334865405 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐÀO CÔNG GIÀU Nam 20/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.88  

21 334944201 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HÀ Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.43  

22 334865254 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VỎ THỊ MỶ HẠNH Nữ 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.83  

23 334946693 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG HÀO Nam 20/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  



24 334962401 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM HIỀN Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

25 334865963 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ NGỌC HIỂN Nam 13/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

26 334919585 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN LONG HỒ Nam 09/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

27 334830213 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THU HỒNG Nữ 15/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.92  

28 334919335 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ VĂN HUY Nam 23/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.76  

29 334865322 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THẢO HUYÊN Nữ 23/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.69  

30 334865264 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHA Nam 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

31 334944376 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM QUANG KHẢI Nam 12/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.28  

32 334865375 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUANG KHẢI Nam 24/10/1995 Trà Vinh Kinh 6.44  

33 334830018 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 04/09/1996 Trà Vinh Kinh 6.08  

34 334865090 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHANH Nam 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.93  

35 334916985 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN KHANH Nam 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.68  

36 334865349 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY KHANH Nam 26/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

37 334897708 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG KHÁNH Nam 24/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.75  

38 334830028 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHOA Nam 16/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.76  

39 334954181 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ANH KHOA Nam 11/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

40 334865270 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI ĐĂNG KHOA Nam 25/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

41 334865261 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHỞI Nam 25/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.23  

42 334865946 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY KHƢƠNG Nam 04/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.82  

43 334865479 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ THÚY KIỀU Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.86  

44 334830052 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ OANH KIỀU Nữ 13/03/1996 Trà Vinh Kinh 5.20  

45 334865244 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HŨU KỸ Nam 28/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.11  

46 334946772 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THANH LÂM Nam 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

47 334942225 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỔ MINH LẬP Nam 13/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

48 334865171 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH LIÊM Nam 21/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.44  

49 334947482 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VỎ CHÍ LINH Nam 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.77  

50 334916391 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG NHỰT LINH Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 6.64  

51 334914127 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỶ LINH Nữ 28/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

52 334830005 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Nữ 10/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.53  

53 334865977 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH LINH Nam 02/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.16  

54 334922381 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢƠNG THỊ GIA LINH Nữ 18/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.43  

55 334830040 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒ PHÚC LỘC Nam 20/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.97  



56 334830010 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THÀNH LỢI Nam 09/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.18  

57 334830022 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ MINH LUÂN Nam 08/07/1996 Trà Vinh Kinh 6.17  

58 334956284 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN MAI Nữ 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.67  

59 334865974 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐÀO THỊ TRÚC MẢI Nữ 03/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.82  

60 334865310 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN MINH Nam 24/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

61 334865266 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC MUỘI Nữ 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 7  

62 334892519 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

63 334958888 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM MY Nữ 03/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

64 334865150 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG NAM Nam 10/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

65 334865619 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀI NAM Nam 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.11  

66 334865408 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỂN THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 15/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.48  

67 334865950 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỂN THỊ MỘNG NGÂN Nữ 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.32  

68 334865956 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 26/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.72  

69 334954808 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.08  

70 334947646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐINH THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.16  

71 334865324 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ KIM NHẢ Nữ 21/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.06  

72 334956031 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ YẾN NHI Nữ 08/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.98  

73 334916750 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỔ THỊ YẾN NHI Nữ 22/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.56  

74 334865104 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH NHÍ Nam 21/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

75 334892507 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.37  

76 334942942 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN NHUNG Nữ 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

77 334892620 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐINH THỊ NHỤY Nữ 15/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

78 334865457 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HUỲNH NHƢ Nữ 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.37  

79 334865980 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN QUANG NHỰT Nam 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.27  

80 334865957 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH NHỰT Nam 27/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

81 334865477 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ BÃO NI Nữ 22/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

82 334865940 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN KIM PHA Nữ 01/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.69  

83 334865181 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 02/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.33  

84 334865943 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ DIỂM PHÚC Nữ 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

85 334918619 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN PHƢƠNG Nam 19/12/1994 Trà Vinh Kinh 6.86  

86 334956770 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN QUANG Nam 21/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  

87 334865336 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TỐ QUYÊN Nữ 18/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  



88 334865334 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ QUYÊN Nữ 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.63  

89 334931074 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TẠ THỊ SIÊL Nữ 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.15  

90 334865964 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI SƠN Nam 23/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

91 334912775 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG SƠN Nam 02/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.29  

92 334830332 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐẠI TÂM Nam 07/08/1996 Trà Vinh Kinh 6.56  

93 334865273 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIỀU THỊ BÉ THI Nữ 18/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

94 334906566 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM PHƢỚC THIỆN Nam 12/03/1996 Trà Vinh Kinh 5.26  

95 334931047 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ THANH THƠ Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

96 334944759 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỘNG THÙY Nữ 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.08  

97 334933139 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƢ Nữ 11/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

98 334865255 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHUNG THỊ ANH THƢ Nữ 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

99 334919285 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM TIÊN Nữ 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.92  

100 334931570 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DIỆP THỦY TIÊN Nữ 13/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.71  

101 334958860 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH CÔNG TIẾN Nam 10/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.77  

102 334907175 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN ĐỨC TOÀN Nam 10/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

103 334865958 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG TOÀN Nam 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

104 334865988 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ TRANG Nữ 22/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.27  

105 334939311 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 09/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.44  

106 334865951 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÍ Nữ 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

107 334865948 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH TRÍ Nam 16/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.34  

108 334865091 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH TRIỀU Nam 05/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.31  

109 334931913 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN KIM TRINH Nữ 24/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.64  

110 334942865 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH Nữ 09/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

111 334956232 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH Nữ 10/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

112 334830055 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC TRỨ Nam 11/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.83  

113 334932435 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ NHỰT TRƢỜNG Nam 07/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.63  

114 334949298 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẪM TÚ Nữ 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.55  

115 334865961 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH ĐÌNH VĂN Nam 18/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

116 334865265 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐINH CÔNG VĂN Nam 25/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

117 334865373 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRƢỜNG VI Nữ 12/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.62  

118 334944187 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THU VIỀN Nữ 08/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

119 334865300 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN VIỆT Nam 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.74  



120 334916298 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ KHÃ VY Nữ 23/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.07  

121 334892514 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG Ý Nữ 18/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

122 334865954 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THỊ BẢO YẾN Nữ 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.70  

123 334865172 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ YẾN Nữ 12/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.06  

124 334916534 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH NGỌC YẾN Nữ 07/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.28  

 


